
Thanh Hóa, ngày     tháng     năm 2021

Phòng thi: 309  ………... ngày 14 tháng 11 năm 2021

STT SBD Ngày sinh Số máy Mã đề Ký xác nhận Ghi chú
1 A057 Lê Nhật Minh 12/24/2012
2 A058 Nguyễn Lê Tiến Minh 3/11/2012
3 A059 Nguyễn Nhật Minh 31/1/2012
4 A060 Phạm Quang Minh 7/9/2012
5 A061 Quách Tấn Minh 8/3/2011
6 A062 Trần Minh 7/4/2011
7 A063 Trần Ngọc Nhật Minh 1/2/2011
8 A064 Mai Hà My 8/1/2011
9 A065 Nguyễn Huy Nam 22/07/2011
10 A066 Trần Hoàng Nam 1/30/2011
11 A067 Hoàng Thủy Nguyên 4/12/2012
12 A068 Lê Hoàng Nguyên 1/1/2011
13 A069 Nguyễn Khôi Nguyên 4/14/2011
14 A070 Vũ Uyên Nhi 7/29/2012
15 A071 Cao Đức Phát 19/12/2011
16 A072 Vũ Mạnh Phát 4/2/2011
17 A073 Bùi Anh Phong 22/10/2012
18 A074 Nguyễn Đỗ Nam Phong 13/11/2011
19 A075 Nguyễn Khánh Phong 18/9/2012
20 A076 Đoàn Thiên Phúc 13/04/2013
21 A077 Mai Gia Phúc 26/3/2011

Họ và tên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỈNH ĐOÀN - SỞ GD&ĐT - SỞ TT&TT
SỞ KH&CN - LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH& KT 

TRƯỜNG ĐH HỒNG ĐỨC

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI 
HỘI THI TIN HỌC TRẺ TOÀN TỈNH LẦN THỨ XXIV NĂM 2021

KHỐI TIỂU HỌC 



22 A078 Lê An Phước 1/20/2011
23 A079 Mai Ly Minh Phuong 10/15/2013
24 A080 Đào Khánh Phương 3/21/2011
25 A081 Nguyễn Nam Phương 1/23/2011
26 A082 Bùi Đức Anh Quân 6/4/2011
27 A083 Lê Tiến Quân 3/10/2011
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